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1 25202701139  Phan Thị Vân  Anh 25/09/2001 Quảng Trị 28CHT5

2 25207210761  Nguyễn Thị  Ánh 23/08/2001 Quảng Nam 28CHT5

3 25207101840  Trần Hoàng Khánh  Bình 17/05/2001 Gia Lai 28CHT5

4 25202105222  Nguyễn Thị Hồng  Đào 21/05/2001 Gia  Lai 28CHT5

5 25202111041  Trần Tiên Mỹ  Diệu 29/03/2001 Kon Tum 28CHT5

6 25207102845  Trần Lê Khả  Duyên 06/12/2001 Bình Định 28CHT5

7 25212111876  Nguyễn Phi  Hoàng 30/01/2001 Quảng Nam 28CHT5

8 25217105815  Đoàn Văn  Hoàng 28/02/2001 Đà Nẵng 28CHT5

9 25217212350  Hồ Thanh  Lâm 13/03/2001 Đắk Lắk 28CHT5

10 25207107213  Cao Thị Thùy  Linh 08/09/2001 Quảng Nam 28CHT5

11 25217109791  Lê Hồng  Long 03/11/2001 Quảng Nam 28CHT5

12 25217109536  Trương Minh  Ngọc 21/10/2001 Quảng Nam 28CHT5

13 25207201014  Trần Thị Thu  Nguyên 02/09/2001 Quảng Nam 28CHT5

14 25202100312  Nguyễn Hồng Uyển  Nhi 08/04/2001 Hà Tĩnh 28CHT5

15 25202101138  Phan Yến  Nhi 02/06/2001 Quãng Trị 28CHT5

16 25202100823  Đặng Thanh  Như 06/09/2001 Thanh Hóa 28CHT5

17 25207109568  Nguyễn Hồng  Nhung 09/07/2001 Đà Nẵng 28CHT5

18 25207213710  Trần Thu  Phương 16/11/2001 Hà Nam 28CHT5

19 25202105826  Lê Minh  Quyên 21/03/2001 Hồ Chí Minh 28CHT5

20 25207109164  Nguyễn Thị Ngọc  Quyên 10/05/2001 Khánh Hòa 28CHT5

21 25207105792  Nguyễn Thị Ngân  Quỳnh 18/07/2001 Quảng Nam 28CHT5

22 25207117579  Phùng Thị Như  Quỳnh 12/08/2001 Quảng Trị 28CHT5

23 25217110065  Nguyễn Thanh  Sĩ 16/01/2001 Đà Nẵng 28CHT5

24 25217110491  Nguyễn Thanh  Sơn 07/07/2000 Quảng Nam 28CHT5

25 25213309236  Đào Thanh  Tâm 07/01/2001 Hà Tĩnh 28CHT5

26 25217104278  Nguyễn Tiến  Thành 02/01/2001 Quảng Nam 28CHT5

27 25207104132  Nguyễn Phan Đoan  Thục 12/11/2000 Quảng Nam 28CHT5

28 25202117456  Hà Nguyễn Thủy  Tiên 12/01/2001 Quảng Nam 28CHT5

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN

Nguyễn Lê Quế Châu 1



BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 12/2022

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 07/12/2022  - Phòng : 128 -  Cơ sở 209 Phan Thanh

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

SỐ
MÁY

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

29 25207101605  Đoàn Thị Thùy  Tiên 26/03/2001 Quảng Trị 28CHT5

30 25207101887  Trần Mỹ  Linh 09/08/2001 Đà Nẵng 27CHT4 Thi ghép

31 26207125542  Huỳnh Thị Yến  Na 01/08/2002 Đà Nẵng 28CBN4 Thi ghép

32 25203109876  Lâm Thị Anh  Tiên 20/02/2001 Khánh Hòa 28CHT2 Thi ghép

33 24203107849  Nguyễn Thùy  Linh 23/09/2000 Đắk Lắk 28CHT4 Thi ghép
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1 25207110274  Lương Thị Huyền  Trang 24/06/2001 Hải Dương 28CHT5

2 25207109106  Nguyễn Thị Tuyết  Trinh 26/01/2001 Quảng Nam 28CHT5

3 25207101140  Lê Thị Bạch  Trúc 28/11/2001 Quảng Trị 28CHT5

4  25217215310  Lê Văn  Ty 01/08/2001 Đà Nẵng 28CHT5

5 25217105906  Nguyễn Lê Đức  Việt 22/01/2001 Quảng Nam 28CHT5

6 25207116184  Lê Hiền  Vy 31/01/2001 Đà Nẵng 28CHT5

7 25202716933  Nguyễn Thúy  An 07/04/2001 Quảng Trị 28CSC4

8 25202102768  Trần Huỳnh Lan  Anh 07/03/2001 Quảng Ngãi 28CSC4

9 25202509323  Trần Hải  Châu 23/01/2001 Quảng Trị 28CSC4

10 25203303965  Mai Thị Kiêm  Chi 08/08/2001 Đà Nẵng 28CSC4

11 25207100944  Trần Bùi Linh  Chi 18/10/2001 Gia  Lai 28CSC4

12 25203210584  Phan Thị  Duyên 19/10/2001 Quảng Trị 28CSC4

13 25207104864  Trần Thị Mỹ  Duyên 30/04/2001 Đắk Lắk 28CSC4

14 25202205768  Nguyễn Thị  Giang 20/06/2001 Hà Tĩnh 28CSC4

15 25207109014  Hà Ngọc Linh  Giang 26/10/2001 Quảng Nam 28CSC4

16 25207105437  Hồ Thị Thúy  Hằng 26/03/2001 Quảng Nam 28CSC4

17 25203216992  Nguyễn Thị Thu  Hiền 06/11/2001 Quảng Nam 28CSC4

18 25217103402  Trịnh Quang  Huy 23/09/2001 Đà Nẵng 28CSC4

19 25217104999  Ngô Anh  Khoa 29/09/2001 Đà Nẵng 28CSC4

20 25217103701  Trương Văn  Lâm 27/09/2001 Đắk Lắk 28CSC4

21 25212108480  Nguyễn Đức  Lưu 11/08/2001 Quảng Trị 28CSC4

22 25202105489  Tăng Thị Thùy  Ly 12/11/2001 Vũng Tàu 28CSC4

23 25202617054  Cái Thị Thúy  Nga 12/04/2000 Quảng Bình 28CSC4

24 25202608841  Võ Thị bảo  ngân 22/10/2001 Quảng Nam 28CSC4

25 25212708588  Nguyễn Hoàng  Nhật 15/08/2001 Bình Định 28CSC4

26 25207104233  Phạm Thị Thanh  Quyên 15/10/2001 Đà Nẵng 28CSC4

27 25203217346  Huỳnh Thị Phương  Sự 28/12/2001 Quảng Nam 28CSC4

28 25207100942  Trần Thị Thành  Tâm 09/03/2001 Gia Lai 28CSC4
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29 25202516960  Phạm Thị  Tân 20/03/2001 Quảng Bình 28CSC4

30 25207109693  Văn Thị  Thắm 11/12/2001 Quảng Nam 28CSC4

31 25202516958  Phạm Thị Thu  Thảo 28/05/2001 Quảng Bình 28CSC4

32 24217200365  Hồ Kim  Toàn 20/05/1997 Đà Nẵng 28CSC4

33 25202201567  Hà Bảo  Trâm 28/09/2001 Gia  Lai 28CSC4

34 25207117394  Đặng Thị Thùy  Trang 06/12/2001
Thừa Thiên

Huế
28CSC4
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1 25217103555  Huỳnh Anh  Tuấn 22/07/2001 Quảng Ngãi 28CSC4

2 25207102971  Phan Thanh  Tuyền 06/05/2001 Quảng Ngãi 28CSC4

3 25207102259  Nguyễn Thị Khánh  Vi 14/02/2001 Quảng Nam 28CSC4

4 2321124127  Trần Nhật  Vũ 21/11/1999 Đà Nẵng 28CSC4

5 25212715867
 Nguyễn Nguyên
Hoàng

 Vũ 15/07/2001 Quảng Nam 28CSC4

6 25207100943  Phạm Tường  Vy 06/08/2001 Gia Lai 28CSC4

7 25203409835  Trương Thị Như  Ý 29/10/2001 Đà Nẵng 28CSC4

8 25207104411  Phạm Thị Bảo  Yến 14/08/2001 Đà Nẵng 28CSC4

9 25203202045  Dương Thị Quỳnh  Như 20/01/2001 Quảng Bình 28CYC5 Thi ghép

10 26203535114  Nguyễn Thị  Thành 02/01/2002 Nghệ An 28SSC3 Thi ghép

11 25203208988  Nguyễn Thị Tây  Thi 09/12/2001 Bình Định 28SYC3 Thi ghép

12 25207109327  Trần Nhật  Vy 13/08/2001 Đà Nẵng 28TBN6 Thi ghép

13 25202103089  Châu Thị Minh  Thùy 20/10/2001 Quảng Ngãi 28TBN7 Thi ghép

14 25207100264  Nguyễn Thanh  Ái 02/02/2001 Hà Nội 28TBN8 Thi ghép

15 25213109230  Chu Đình  Quỳnh 06/07/2001 Nghệ An 28TBN8 Thi ghép

16 25213304735  Võ Quang  Huy 19/02/2001 Quảng Trị 28THT7 Thi ghép

17 24203215948  Trần Thị Thu  Thảo 06/01/2000 Đắk Lắk 28THT7 Thi ghép

18 25207214648  Nguyễn Minh  Thương 27/06/2001 Đà Nẵng 28THT7 Thi ghép

19 25207215405  Nguyễn Thị Hồng  Vân 15/01/2001 Đà Nẵng 28THT7 Thi ghép

20 24218710128  Nguyễn Công  Hòa 28/09/2000 Nghệ An 28THT8 Thi ghép

21 2321315832  Nguyễn Trung  Hiếu 07/07/1999 Đà Nẵng 28TSC5 Thi ghép

22 26204328485
 Nguyễn Ngọc
Khánh

 Linh 22/09/2002 Quảng Trị 28TSC5 Thi ghép

23 27217235616  Trương Nhật  Nam 25/10/2003 Đà Nẵng 28TSC5 Thi ghép

24 24203205447  Phạm Thị Phương  Nhung 17/01/2000 Quảng Bình 28TSC5 Thi ghép

25 25212217302  Nguyễn Hoàng  Dũng 26/11/2001 Đà Nẵng 28TSC7 Thi ghép

26 25205107936  Phạm Thị Hiếu  Ngân 01/05/2001 Đắk Lăk 28TSC8 Thi ghép

27 25205117488  Bùi Thị Bích  Thùy 08/01/2001 Bình Định 28TSC8 Thi ghép

28 25207215403  Nguyễn Thị Cẩm  Vân 20/04/2001 Quảng Trị 28TSC8 Thi ghép
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29 25207105041  Nguyễn Phương  Chi 14/12/2001 Đà Nẵng 28TYC3 Thi ghép

30 25218615792  Phạm Thành  Trung 15/02/2001 Đà Nẵng 28TYC3 Thi ghép

31 24215215249  Huỳnh Hà  Nhân 25/05/2000 Phú Yên 28TYC8 Thi ghép

32 25202503732  Nguyễn Thị Bích  Thủy 20/10/2001 Bình Định 28TYC8 Thi ghép
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